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	PHÒNG GD VÀ ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9


Bài 1.  (2,0 điểm) 




Cho hai biểu thức  và  (với , ).


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .



3) Cho , so sánh  với .
Bài 2. (2,0 điểm) 

1) Giải hệ phương trình sau: .


2) Cho hàm số  và .
a) Vẽ đồ thị hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính.
Bài 3. (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Một ca nô chạy trên sông trong 1h 25 phút, xuôi dòng 20 km và ngược dòng 18 km. Một lần khác cũng trên khúc sông đó. ca nô này chạy trong 1h 30 phút. xuôi dòng 15 km và ngược dòng 24 km. Hãy tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.
Bài 4. 











(3,5 điểm) Cho đường tròn . Từ điểm  nằm ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến  và  ( và  là tiếp điểm). Vẽ dây . Đường thẳng  cắt đường tròn tại điểm thứ hai là . Tia  cắt  tại .




a) Chứng minh: Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: .





c) Gọi  là giao điểm của đoạn thẳng  và đường tròn . Chứng minh  cách đều 3 cạnh của tam giác .




d) Chứng minh: tam giác đồng dạng với tam giac  và  là trung điểm của đoạn thẳng .
Bài 5. 

(0,5 điểm) Cho , tìm giá trị nhỏ nhất .
HẾT
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	PHÒNG GD VÀ ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ
LỜI GIẢI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9


 
Bài 1. 


(2.0 điểm) Cho hai biểu thức và (với )


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) So sánh  với .
Lời giải


1)  Khi (tmđkxđ) ta có

2) Với , ta có 











.


Vậy  với .


3) Ta có  với 


 xác định khi 

[bookmark: _GoBack]Kết hợp với điều kiện .

Xét hiệu: 

Vì: 

Mà: 

Suy ra .


Vậy  với .
Bài 2.  (2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình sau:


2. Cho hàm số  và 
a) Vẽ đồ thì hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số bằng phép tính.
Lời giải

1. Giải hệ phương trình sau:


Ta có (ĐK: )

Đặt  thì hệ đã cho trở thành 




  .

Khi đó .

Vậy hệ phương trình có một nghiệm 


2. Cho hàm số  và 
a) Vẽ đồ thị hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.



*) Đường thẳng đi qua 2 điểm và 
*) Ta có bảng giá trị 
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b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số bằng phép tính.
Hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:




Ta có  nên phương trình (1) có hai nghiệm


Với ; .


Vậy hai đồ thị hàm số cắt nhau tại hai điểm và .
Bài 3. (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Một ca nô chạy trên sông trong 1 giờ 25 phút, xuôi dòng 20 km và ngược dòng 18 km. Một lần khác cũng trên khúc sông đó, ca nô này chạy trong 1 giờ 30 phút, xuôi dòng 15 km và ngược dòng 24 km. Hãy tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.
Lời giải



Gọi vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước lần lượt là  và  (km/h) .


Khi đó, vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là (km/h), vận tốc của ca nô khi ngược dòng là (km/h).

Ca nô chạy trên sông trong 1 giờ 25 phút, xuôi dòng 20 km và ngược dòng 18 km  nên ta có phương trình 

Một lần khác ca nô chạy trong 1 giờ 30 phút, xuôi dòng 15 km và ngược dòng 24 km nên ta có phương trình 
Ta có hệ phương trình:




    .
Vậy vận tốc riêng của ca nô là 27 km/h, vận tốc dòng nước là 3 km/h.
Bài 4. 











(3,5 điểm) Cho đường tròn . Từ điểm  nằm ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến  và  ( và  là tiếp điểm). Vẽ dây . Đường thẳng  cắt đường tròn tại điểm thứ hai là . Tia  cắt  tại .




a) Chứng minh: Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: .





c) Gọi  là giao điểm của đoạn thẳng  và đường tròn . Chứng minh  cách đều 3 cạnh của tam giác .




d) Chứng minh: tam giác đồng dạng với tam giac  và  là trung điểm của đoạn thẳng .
Lời giải
[image: ]




a) Chứng minh: Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.









Theo tính chất của tiếp tuyến, ta có   tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính  nên bốn điểm , , ,  cùng thuộc đường tròn đường kính .

b) Chứng minh: .


Xét  và  có:

 chung; 


 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn )

.





c) Gọi  là giao điểm của đoạn thẳng  và đường tròn . Chứng minh  cách đều 3 cạnh của tam giác .










Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có  mà (bán kính của đường tròn )  là trung trực của   là điểm chính giữa của   (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)  là phân giác .






Mặt khác cũng theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có  là phân giác  nên  là tâm đường tròn nội tiếp  suy ra điểm  cách đều ba cạnh của .




d) Chứng minh: tam giác đồng dạng với tam giac  và  là trung điểm của đoạn thẳng .


 (hai góc so le trong, ); 



 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn )


Xét  và  có:

 chung;






 mà theo ý b, ta có 



  là trung điểm của .
Bài 4. 

(0,5 điểm ) Cho , tìm giá trị nhỏ nhất  
Lời giải



Ta có: 



Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm  và  ta có: 

Do đó: 




Dấu   xảy ra khi 


Vậy  khi .
HẾT
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DEE KIEM TRA DANH GIA GIUA HOC KL 11
NAM HOC 2020 - 2021
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PHONG GDADT NAM TU LIEM
TRUONG THCS ME TRI

BAi1 (2,0 diém).
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Cho hai bidu thire A =

1) Tinh i trf cia bidu thire A khi x
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) V& db thi hai ham s6 niy trén cing mt mat phing toa dd.
ai 06 thi ham s bing phép tinh,

b) Tim toa do giso diém cia
Bai 3. (2,5 diém) Gidi bat tod bing cach p hé phiemg trinh
Mot ca nd chay trén song trong 1h25", xudi dong 20 kam vi nguge dong 1§ kin, MOt
Khic cing trén Khic song 06, ca 10 niy chay trong 1h30', xudi dong 1S km VA nEUE dong

24 km. Hay tinh vin e riéng ctia cand vi vin the cita dong nude.
Bai 4: (3,5 diém) Cho duémg tron (0; R). Tir diém A nim ngodi duimg tron v hai tiép wyén

AB v AC (B va Clatiép diém). V& diy CD //AB. Duimg, thing AD cit dutmg trdn tal di¢m
thir hai 14 E. Tia CE ciit AB tai M.

4) Chimg minh: Bon diém A, B, 0, C cling thi

b) Chirmg minh: MB’ = MC. ME

) Goi I 1 giao diém cda dogn thing AO v
canh cia tam gidc ABC.

d) Chimg minh; tam gide AME ddng d
dogn thilng AB.

A=05" ~Sxr a4 2021

Bai 5: (0,5 diém). Chox > 0, tim gid tr nhd nhit 1S

e mt duimg trdn
dudmg tron (0). Chimg minh 1 cdch Gl

ang v tam gide CMA v M 14 trung didim cia
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